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KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH ĐỒNG THÁP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020,

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; trật tự xã hội được giữ vững; quốc phòng và an ninh ổn định.

2. Chỉ tiêu cụ thể
- Phấn đấu đến năm 2020, có 51% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện mục tiêu có 37 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới);

- Đối với huyện đạt chuẩn NTM: phấn đấu đến năm 2020, có 02 đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới (gồm: huyện Tháp Mười, thành phố Sa Đéc, trong đó thành phố Sa Đéc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM);

- Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM/xã là 17 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 13 tiêu chí;

- Phấn đấu duy trì kết quả xã đạt chuẩn nông thôn mới được công nhận trong giai đoạn 2011 - 2015;

- Thu nhập bình quân người dân nông thôn đến năm 2020 bằng 2 lần so với năm 2015;

- 97,5% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó 65% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế.

II. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU (có phụ lục chi tiết kèm theo)
1. Tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu
2. Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân
3. Giảm nghèo và an sinh xã hội
4. Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề
5. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn
6. Giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn
7. Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân
8. Các nhiệm vụ khác
8.1. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch huyện đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới

8.2. Phát triển giáo dục ở nông thôn

8.3. Phát triển Y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

8.4. Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới

III. NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
1. Dự kiến tổng vốn huy động: 22.274 tỷ đồng, trong đó:
1.1. Vốn ngân sách nhà nước (chiếm 30%): 6.802,544 tỷ đồng, gồm:

- Vốn trực tiếp cho chương trình: 956,7 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách Trung ương: 776,7 tỷ đồng;

+ Ngân sách địa phương: 180 tỷ đồng;

- Vốn lồng ghép từ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các dự án khác: 5.845,844 tỷ đồng;

1.2. Vốn tín dụng (bao gồm tín dụng ưu đãi và tín dụng thương mại, chiếm 45%): 10.023,33 tỷ đồng;

1.3. Vốn từ các doanh nghiệp, HTX và các loại hình kinh tế khác (chiếm 15%): 3.220,8 tỷ đồng;

1.4. Huy động đóng góp của cộng đồng dân cư và vốn khác (chiếm 10%): 2.227,326 tỷ đồng. (Có Biểu số 3 kèm theo)
2. Nguyên tắc phân bổ đối với vốn hỗ trợ trực tiếp cho chương trình
a. Nguồn vốn đầu tư phát triển Trung ương:
- Hàng năm, phân bổ ưu tiên cho 42 xã, gồm: 37 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (Theo Biểu số 4 kèm theo) và 05 xã biên giới; theo tỷ lệ được quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội và Công văn số 02/BCĐTW-VPĐP ngày 28/01/2016 của Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới Trung ương. (Có Biểu số 4 kèm theo)
b. Nguồn vốn sự nghiệp của Tỉnh (dự kiến 90 tỷ đồng/năm, thực hiện trong giai đoạn 2016 - 2017):
- Tiếp tục ưu tiên bố trí cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và một số xã diện làm tốt, có tinh thần tự lực vươn lên, thu hút sự hợp tác, tham gia của người dân cùng chính quyền xây dựng nông thôn mới để làm động lực phát huy tính cạnh tranh giữa các địa phương.

Thực hiện cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thông qua cấp vật tư xây dựng (xi măng, sắt, đá), cấp xã huy động các nguồn lực xã hội để đối ứng phần còn lại (vận động hiến đất, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công,..) để đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, bắt đầu từ các công trình quy mô nhỏ, có kết cấu đơn giản, lưu ý tránh việc chỉ định thầu trong mua sắm vật tư có số lượng lớn. Từ nguồn phân bổ của Tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí vốn cho các xã có cam kết huy động được vốn đối ứng thực hiện Chương trình. Cụ thể:

+ Dành 12 tỷ đồng hỗ trợ cho 24 xã diện, trên cơ sở mỗi huyện, thị xã, thành phố chọn 50% xã diện1 để triển khai thực hiện (không bao gồm xã biên giới ngoài xã điểm). Bình quân hỗ trợ 0,5 tỷ đồng/xã. Tỉnh sẽ tiếp tục bố trí 4 tỷ đồng cho các xã có tiến độ giải ngân tốt theo đề xuất của các sở, ngành tỉnh.

+ Phân bổ cho 37 xã điểm, khoảng 2 tỷ đồng/xã/năm (không phân bổ cho 5 xã biên giới ngoài xã điểm do kế hoạch vốn Trung ương đã ưu tiên phân bổ đầu tư), tổng vốn hỗ trợ 74 tỷ đồng. Khuyến khích các xã điểm thực hiện cơ chế hỗ trợ xây dựng nông thôn mới thông qua cấp vật tư xây dựng, đồng thời yêu cầu thực hiện tối thiểu 01 công trình có giá trị đối ứng tương đương như xã diện (500 triệu đồng), nguồn vốn còn lại triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xã hội sâu rộng về xây dựng nông thôn mới
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, giải pháp thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Phát huy hiệu quả phong trào thi đua “Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” bằng các hành động, mô hình cụ thể. Đánh giá hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động mang lại để nhân rộng, phát huy trên diện rộng.

- Thường xuyên cập nhật, đưa tin về các mô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về xây dựng nông thôn mới trên các phương tiện thông tin đại chúng để phổ biến và nhân rộng các mô hình này.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, nhất là vai trò người đứng đầu trong xây dựng nông thôn mới. Các sở, ngành đưa vào chương trình công tác hàng năm các nhiệm vụ của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nội dung xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ chính trị của địa phương và các cơ quan có liên quan.

2. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách
- Rà soát, hoàn thiện Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thể hiện đầy đủ các nội dung của Chương trình phù hợp với tình hình chung của tỉnh Đồng Tháp và đúng với các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

- Tiếp tục triển khai Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới phù hợp với tình hình thực tiễn trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung, ban hành đồng bộ các chính sách về huy động nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ưu tiên cho các xã biên giới.

- Tăng cường phân cấp, trao quyền cho cấp xã, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và cộng đồng thực sự làm chủ trong xây dựng nông thôn mới theo cơ chế đầu tư đặc thù rút gọn; bảo đảm tính công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện Chương trình.

3. Đa dạng hóa các nguồn vốn huy động để thực hiện Chương trình
- Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu trên địa bàn.

- Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (tỉnh, huyện, xã) để tổ chức thực hiện Chương trình, trích từ số thu đấu giá quyền sử dụng đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn xã để thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới. Tận dụng nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ đất lúa nước, cấp bù thủy lợi phí để đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn. Các huyện, thị xã, thành phố cần phải tự cân đối, phân bổ hợp lý các nguồn vốn để đảm bảo thực hiện mục tiêu lâu dài của Chương trình, đồng thời xử lý các vấn đề bức xúc phát sinh về văn hóa, xã hội, môi trường trên địa bàn, không phân biệt địa bàn xã điểm, xã diện. Các sở, ngành tỉnh phải quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương xử lý các vấn đề bức xúc phát sinh.

- Các sở, ngành Tỉnh liên quan chủ động làm việc với các Bộ, Ngành Trung ương để xin hỗ trợ thêm vốn đầu tư Chương trình MTQG trên địa bàn. Huy động vốn đầu tư của doanh nghiệp đối với các công trình có khả năng thu hồi vốn trực tiếp; doanh nghiệp được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển, hỗ trợ sau đầu tư và được ưu đãi đầu tư theo quy định Pháp luật.

- Huy động các khoản viện trợ không hoàn lại của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho các dự án đầu tư.

- Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. Đối với vốn huy động từ nhân dân, không quy định bắt buộc, chỉ vận động bằng các hình thức thích hợp để nhân dân tự nguyện đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương. Cộng đồng và người dân trong xã bàn bạc mức tự nguyện đóng góp cụ thể cho từng dự án, đề nghị Hội đồng nhân dân xã thông qua.

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tín dụng và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình các cấp
Xây dựng và triển khai có hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện chương trình tại cơ sở thông qua sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu và nguồn vốn của Chương trình các cấp hàng năm.

5. Điều hành, quản lý Chương trình
Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; hoàn chỉnh bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1920/QĐ-TTg ngày 5/10/2016.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm các sở, ngành tỉnh
a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xây dựng kế hoạch vốn, phân bổ vốn thực hiện Chương trình hàng năm theo kế hoạch trung hạn của Tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trình Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định;

- Trên cơ sở chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ và nguồn vốn ngân sách hàng năm được Thủ tướng Chính phủ giao, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Tỉnh liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo Tỉnh về phương án giao chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ cụ thể cho các huyện, xã thực hiện trình Hội đồng nhân dân quyết định;

- Tổng hợp kết quả phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước của Chương trình trên địa bàn tỉnh theo từng nội dung, lĩnh vực để báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chủ trì nghiên cứu, đề xuất việc ban hành văn bản hướng dẫn Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới thể hiện đầy đủ các nội dung của Chương trình phù hợp với tình hình chung của Tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất tình hình sử dụng nguồn vốn ngân sách hỗ trợ trực tiếp và các nguồn vốn huy động khác để thực hiện Chương trình;

- Theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại biểu số 2 và các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo tỉnh phân công.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính:
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan xây dựng phương án phân bổ, lồng ghép các nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh trình Hội đồng nhân dân Tỉnh phương án phân bổ vốn cho Chương trình theo từng giai đoạn và hàng năm;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh liên quan hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính, thanh quyết toán, báo cáo tài chính Chương trình;

- Chủ trì, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách. Tổng hợp báo cáo quyết toán kinh phí Chương trình;

c) Các sở, ngành tỉnh phụ trách tiêu chí nông thôn mới
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành tỉnh và địa phương tiến hành tổ chức triển khai thực hiện, tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới thuộc chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của ngành được phân công tại Biểu 2;

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí được phân công, kết quả sử dụng nguồn vốn được giao gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

d) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Tháp:
- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai, thực hiện các chương trình, chính sách tín dụng liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cho vay xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp các sở, ngành Tỉnh liên quan thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về các chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

e) Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, Báo Đồng Tháp có trách nhiệm tuyên truyền phục vụ yêu cầu của Chương trình.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới trong Toàn tỉnh;

- Căn cứ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức để chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy , chính quyền giao nhiệm vụ chủ trì vận động thực hiện một số công trình, phần việc cụ thể của từng tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân;

- Theo dõi, phát hiện đánh giá các mô hình làm tốt, kinh nghiệm hay, cách làm có hiệu quả để bồi dưỡng phổ biến, nhân rộng;

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới”, thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

2. Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo huyện, thị xã, thành phố
- Căn cứ vào Kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, tiến hành phân công nhiệm vụ, hướng dẫn tổ chức triển khai Chương trình trên địa bàn;

- Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện và chỉ đạo các xã rà soát, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch nông thôn mới cấp xã phù hợp với quy hoạch của cấp huyện;

- Chỉ đạo rà soát và điều phối kế hoạch xây dựng nông thôn mới các xã trên địa bàn để phù hợp với kế hoạch xây dựng nông thôn mới của huyện;

- Nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện (giao thông, thủy lợi, điện) đảm bảo kết nối đồng bộ với cơ sở hạ tầng của các xã trên địa bàn;

- Chỉ đạo và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ các xã thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới;

- Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Tỉnh.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 200/KH-BCĐXDNTM ngày 17 tháng 12 năm 2015 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020./.
	Nơi nhận:
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Ban Dân vận TU, UBMTTQVN tỉnh,
- Hội ND, Hội PN, Hội CCB, Tỉnh Đoàn TN;
- Thành viên BCĐ Chương trình XDNTM Tỉnh
- Các sở: Nội vụ, NN&PTNT, KH&ĐT, TC, LĐ-TB&XH, CT, XD, TN&MT, GD&ĐT, GTVT, VH-TT&DL, TT&TT, YT, Tư pháp;
- Cục Thống kê;
- Công an Tỉnh;
- Bộ CHQS Tỉnh;
- NHNNVN tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh;
- Ban Chỉ đạo CT XDNTM huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/KTN Đ.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục 3.xls
Biểu chỉ tiêu

		BIỂU 1: CÁC CHỈ TIÊU XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        tháng       năm 2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)

		TT		MỤC TIÊU		KH giai đoạn 2011 - 2015				Kết quả thực hiện đến năm 2015						Kế hoạch giai đoạn
 2016 - 2020

						ĐVT		Chỉ tiêu đến
2015		KQ     (xã)		Tỷ lệ     (% số xã)		KQ/KH đến năm 2015		Chỉ tiêu (xã)		Tỷ lệ (% số xã)

				(1)		(2)		(3)		(3)		(4)		(4)		(5)		(6)

		1		TỔNG SỐ XÃ CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ		xã		119		119		100		100		119		100

		2		KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI

		a)		Số huyện đạt chuẩn NTM		huyện, thị, thành										2		16.67

		b)		Mức độ đạt tiêu chí/xã

		-		Số xã đạt chuẩn nông thôn mới		xã		30		27		22.69		90		61		51						60.69

		-		Số xã đạt từ 10 - 18 tiêu chí		xã		89		89		74.79		100		58		48.74

		-		Số xã đạt dưới 10 tiêu chí		xã				3		2.52

		c)		Mức độ đạt của từng tiêu chí

		(1)		Số xã đạt tiêu chí Quy hoạch		số xã		119		119		100		Đạt		119		100

		(2)		Số xã đạt tiêu chí Giao thông		% số xã		35		64		53.78		Vượt 18,78%		95		80				95.2		83		69.7478991597				18.78				153.6571428571

		(3)		Số xã đạt tiêu chí Thủy lợi		% số xã		45		117		98.32		Vượt 53,32%		117		98				116.62		117						53.32

		(4)		Số xã đạt tiêu chí Điện		% số xã		85		112		94.12		Vượt 9,12%		119		100				119		119						9.12

		(5)		Số xã đạt tiêu chí Trường học		% số xã		45		54		45.38		Đạt		83		70				83.3		83						0.38

		(6)		Số xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa		% số xã		30		34		28.57		Không đạt (95%)		89		75				89.25		89						-1.43				95.2333333333

		(7)		Số xã đạt tiêu chí Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn		% số xã		60		88		73.95		Vượt 13,95%		101		85				101.15		101						13.95

		(8)		Số xã đạt tiêu chí Thông tin và Truyền thông		% số xã		100		119		100		Đạt		119		100				119		119						0

		(9)		Số xã đạt tiêu chí Nhà ở dân cư		% số xã		30		75		63.03		Vượt 33,03%		95		80				95.2		95						33.03

		(10)		Số xã đạt tiêu chí Thu nhập		% số xã		30		34		28.57		Không đạt (95%)		95		80				95.2								-1.43

		(11)		Số xã đạt tiêu chí Hộ nghèo		% số xã		30		105		88.24		Vượt 58,24%		101		85				101.15								58.24

		(12)		Số xã đạt tiêu chí Lao động có việc làm		% số xã		30		104		87.39		Vượt 57,39%		119		100				119								57.39

		(13)		Số xã đạt tiêu chí Tổ chức sản xuất		% số xã		65		109		91.6		Vượt 26,6%		101		85				101.15								26.6

		(14)		Số xã đạt tiêu chí Giáo dục và Đào tạo		% số xã		45		118		99.16		Vượt 54,16%		117		98				116.62								54.16

		(15)		Số xã đạt tiêu chí Y tế		% số xã		90		79		66.39		Không đạt (74%)		119		100				119								-23.61				73.7666666667

		(16)		Số xã đạt tiêu chí Văn hóa		% số xã		80		104		87.39		Vượt 7,39%		113		95				113.05								7.39

		(17)		Số xã đạt tiêu chí Môi trường và an toàn thực phẩm		% số xã		35		61		51.26		Vượt 16,26%		89		75				89.25								16.26

		(18)		Số xã đạt tiêu chí Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật		% số xã		85		75		63.03		Không đạt (74%)		113		95				113.05								-21.97				74.1529411765

		(19)		Số xã đạt tiêu chí Quốc phòng và An ninh		% số xã		85		114		95.8		Vượt 10,8%		117		98				116.62								10.8

		d)		Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn/xã						14						17





Dự kiến nguồn vốn 

		BIỂU 3: DỰ KIẾN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       /      /2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

						Đơn vị: Triệu đồng

		STT		CƠ CẤU NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG		GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(1)		(2)		(3)

				TỔNG VỐN		22,274,000		0		22,274,000

		I		NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC		6,802,544		0		3,781,630		0		17

		1		Vốn đầu tư trực tiếp cho Chương trình nông thôn mới		956,700		0		644,900

				- Ngân sách Trung ương		776,700				464900

				- Ngân sách tỉnh		180,000				180000

		2		Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác để đầu tư các xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (*)		5,845,844		0		3,136,730				ss

				- Ngân sách Trung ương		83,800				2011200

				- ODA		899,730

				- Ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã)		1,363,346				1125530

				- Xổ số kiến thiết		1,205,408

				- Vốn bảo vệ và phát triển đất trồng lúa		1,400,000

				- Vốn cấp bù miễn thu thủy lợi phí		893,560

		II		VỐN TÍN DỤNG		10,023,330				16818000				75.5050731795

		III		VỐN TỪ CÁC DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ VÀ CÁC LOẠI HÌNH KINH TẾ KHÁC		3,220,800				179870				0.8075334471

		IV		HUY ĐỘNG TỪ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÀ VỐN KHÁC		2,227,326				1494500				7

				Ghi chú										8

		(*)		Vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án khác, trong đó:

				1/. Các nguồn vốn lồng ghép:

				- NSĐP: NSTT, XSKT

				- NSTW: NSTW hỗ trợ có mục tiêu, MTQG, ODA

				2/. Các chương trình, dự án lồng ghép:

				- Hỗ trợ đầu tư cho cấp huyện: giao thông, trường học, trung tâm VH-HT cộng đồng, trụ sở xã…

				- Đối ứng Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên

				- Đối ứng hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của TTCP

				- Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

				- Vốn đầu tư xã biên giới thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội và an ninh trật tự XH 8 xã biên giới

				- Vốn đối ứng của huyện.



Windows User:
cộng vốn huyện, xã, vốn TH đề án 8 xã biên giới



Danh sach huyen, xa diem

		BIỂU 5: DANH SÁCH HUYỆN, XÃ PHẤN ĐẤU ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI
 GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày        tháng       năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

		STT		Đối tượng phấn đấu		Đơn vị		Ghi chú

		I		Cấp huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

		1		Huyện Tháp Mười		Tỉnh Đồng Tháp		Huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới

		2		Thành phố Sa Đéc		Tỉnh Đồng Tháp		Thành phố hoàn thành nhiệm vụ XD nông thôn mới

		II		Xã đạt chuẩn nông thôn mới

		1		Xã Tân Hộ Cơ		Huyện Tân Hồng		Xã biên giới

		2		Xã An Phước

		3		Xã Tân Hội		TX Hồng Ngự		Xã biên giới

		4		Xã Thường Phước 1		Huyện Hồng Ngự		Xã biên giới

		5		Xã Thường Lạc

		6		Xã Phú Thuận B

		7		Xã Phú Đức		Huyện Tam Nông

		8		Xã Phú Thọ

		9		Xã Tân Công Sính

		10		Xã Tân Hòa		Huyện Thanh Bình

		11		Xã Tân Huề

		12		Xã Tân Quới

		13		Xã Tân Long

		14		Xã Phong Mỹ		Huyện Cao Lãnh

		15		Xã Bình Hàng Trung

		16		Xã Tân Hội Trung

		17		Xã Mỹ Long

		18		Xã Mỹ Hội

		19		Xã Mỹ An		Huyện Tháp Mười

		20		Xã Mỹ Hòa

		21		Xã Mỹ Quý

		22		Xã Phú Điền

		23		Xã Tân Kiều

		24		Xã Láng Biển

		25		Xã Hưng Thạnh

		26		Xã Thạnh Lợi

		27		Xã Long Hưng B		Huyện Lấp Vò

		28		Xã Mỹ An Hưng B

		29		Xã Tân Khánh Trung

		30		Xã Hòa Thành		Huyện Lai Vung

		31		Xã Tân Dương

		32		Xã Tân Phước

		33		Xã An Hiệp		Huyện Châu Thành

		34		Xã Tân Phú

		35		Xã Phú Long

		36		Xã Tịnh Thới		TP Cao Lãnh

		37		Xã Tân Thuận Tây








Biểu 2.doc
BIỂU 2: CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU


(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày       tháng     năm 2016 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh)


		Stt

		Nội dung công việc

		Đơn vị hướng dẫn thực hiện

		Ghi chú



		I

		Tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu

		

		



		1

		Hoàn thiện hệ thống giao thông trên địa bàn xã, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện đảm bảo kết nối tới các xã.

		Sở Giao thông vận tải

		



		2

		Hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu và hình thành các vùng sản xuất nông sản hàng hóa phát triển bền vững. 

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		



		3

		Cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống lưới điện nông thôn đạt chuẩn theo quy định, hướng đến đồng bộ với hệ thống điện các xã theo quy hoạch.

		Sở Công Thương

		



		4

		Xây dựng hoàn chỉnh các công trình đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Hỗ trợ xây dựng trường mầm non cho các xã thuộc vùng khó khăn chưa có trường mầm non công lập.

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		



		5

		Hoàn thiện hệ thống Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà văn hóa - Khu thể thao ấp, phát huy hiệu quả hoạt động văn hóa - thể thao, nâng cao hiệu quả sử dụng  các cơ sở vật chất văn hóa.

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

		



		6




		Hoàn thiện hệ thống chợ nông thôn, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn theo quy hoạch, phù hợp với nhu cầu của người dân.

		Sở Công Thương

		



		7

		Xây dựng, cải tạo, nâng cấp về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các Trạm Y tế xã, nâng cao chất lượng phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân nông thôn, trong đó ưu tiên các xã khó khăn và biên giới. Đến năm 2020, có 100% Trạm Y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

		Sở Y tế

		



		8

		Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở; phát huy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành.

		Sở Thông tin và Truyền thông

		



		9

		Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nhà ở nông thôn.

		Sở Xây dựng

		



		10

		Hoàn chỉnh các công trình đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Đến năm 2020, có 97,5% dân số trên địa bàn xã được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó 65% sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn của Bộ Y tế; 100% Trường học (điểm chính) và Trạm Y tế xã có công trình cấp nước và nhà tiêu hợp vệ sinh.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		



		II

		Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân

		

		



		1

		Triển khai có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn nông thôn, trong đó chú trọng công nghiệp chế biến nông sản và công nghiệp thu hút nhiều lao động.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		



		2

		Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình khoa học và  công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới (Quyết định số 27/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường công tác khuyến nông; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ cao vào sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

		Sở Khoa học và Công nghệ

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện



		3

		Tiếp tục đổi mới tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển Hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và hướng dẫn thực hiện thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg



		4

		Phát triển ngành nghề nông thôn bao gồm: Bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với phát triển du lịch sinh thái; khuyến khích phát triển mỗi làng một nghề; hỗ trợ xây dựng thương hiệu, chỉ dẫn địa lý, cải tiến mẫu mã bao bì sản phẩm cho sản phẩm làng nghề.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo và chịu trách nhiệm về đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn



		5

		Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn:


+ Tuyên truyền, tư vấn học nghề và việc làm; rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đào tạo nghề; phát triển chương trình đào tạo; hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, phương tiện, trung tâm dịch vụ việc làm - giáo dục nghề nghiệp thanh niên, các trường trung cấp thủ công mỹ nghệ, trường công lập ở những huyện chưa có trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, các đơn vị quản lý giáo dục nghề nghiệp ở trong và ngoài nước, giáo viên giảng dạy kiến thức kinh doanh khởi sự doanh nghiệp cho lao động nông thôn; 


+ Xây dựng các mô hình đào tạo nghề có hiệu quả cho lao động nông thôn theo từng ngành, lĩnh vực để tổ chức triển khai nhân rộng.

		Sở Lao động Thương binh và Xã hội

		



		III

		 Giảm nghèo và an sinh xã hội

		

		



		1

		Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

		



		2

		Thực hiện các Chương trình an sinh xã hội ở xã, ấp

		Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

		



		IV

		Vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục, xử lý ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề

		

		



		1

		Thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020, cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi vệ sinh và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn




		Sở Y tế phối hợp thực hiện



		2

		Xây dựng các công trình bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn xã, ấp theo quy hoạch; thu gom và xử lý chất thải, nước thải theo quy định; cải tạo nghĩa trang; xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

		Sở Tài nguyên và Môi trường




		Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn thực hiện nội dung cải tạo nghĩa trang



		3

		Khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng.

		Sở Tài nguyên và Môi trường

		



		4

		Nâng cao ý thức và trách nhiệm của hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm.

		Sở Y tế

		



		V

		Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn

		

		



		1

		Xây dựng, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia xây dựng đời sống văn hóa, thể thao. Góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa và tham gia các hoạt động thể thao của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho trẻ em.

		Sở Văn hóa, Thể thao và 


Du lịch

		



		2

		Tập trung nghiên cứu, nhân rộng các mô hình hay về phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng địa phương như: sử dụng các di tích Đình (Miễu) làng để tổ chức một số hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp nhằm phát huy giá trị truyền thống văn hóa trong toàn tỉnh, từng bước thực hiện chức năng thiết chế văn hóa cơ sở; cải tạo trụ sở làm việc của Ban nhân dân ấp, trang bị thêm các phương tiện hoạt động theo chức năng của Nhà văn hóa ấp nhằm tiết kiệm đầu tư ngân sách nhà nước và đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân. 

		Sở Văn hóa, Thể thao và 


Du lịch

		



		VI

		Giữ vững Quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn

		

		



		1

		Đấu tranh, ngăn chặn và đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự xã hội địa bàn nông thôn.

		Công an Tỉnh

		



		2

		Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn của ngành, Quy ước an ninh, trật tự xã hội được giữ vững đến từng hộ gia đình.

		Công an Tỉnh

		



		3

		Xây dựng thế trận Quốc phòng toàn dân, nhất là các xã khu vực biên giới, đảm bảo giữ vững chủ quyền quốc gia.

		Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh

		



		VII

		Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới; cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân

		

		



		1

		Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo kế hoạch hàng năm, theo quy định của Bộ Nội vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn an ninh, trật tự cơ sở.

		Sở Nội vụ

		



		2

		Tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước khác do địa phương phát động.

		Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

		Các tổ chức chính trị - xã hội cùng tham gia thực hiện



		3

		Tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo và bộ máy giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp theo hướng đồng bộ, chuyên nghiệp.

		Sở Nội vụ

		



		4

		Các sở, ngành, cơ quan đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố triển khai Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Đồng Tháp chung sức xây dựng nông thôn mới”.

		Ban Thi đua - Khen thưởng Tỉnh

		



		5

		Cải thiện và nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công.

		Sở Nội vụ

		Sở Thông tin và TT chủ trì, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến



		6

		Đánh giá, công nhận, xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân.

		Sở Tư pháp

		



		7

		Thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

		Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Tỉnh

		



		VIII

		Nhiệm vụ khác

		

		



		1

		Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch huyện đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới

		

		



		

		Quy hoạch xây dựng vùng nhằm đáp ứng tiêu chí của Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp Tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

		Sở Xây dựng

		Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp thực hiện



		

		Rà soát, điều chỉnh bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp cấp huyện, cấp vùng và cấp tỉnh; bảo đảm chất lượng, phù hợp với đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và tập quán sinh hoạt từng địa phương.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp thực hiện



		

		Rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn trong đồ án quy hoạch xã nông thôn mới đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị; phát triển các khu dân cư mới và chỉnh trang các khu dân cư hiện có trên địa bàn xã.

		Sở Xây dựng

		Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp thực hiện



		2

		Phát triển giáo dục ở nông thôn

		

		



		

		Tiếp tục củng cố, duy trì, giữ vững phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo tiến độ của Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 14/6/2011 của Uỷ  ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp và đảm bảo chất lượng dạy chương trình giáo dục thường xuyên trong trường phổ thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề). Thực hiện các chế độ, chính sách đúng, kịp thời theo quy định tạo điều kiện cho học sinh đến trường, giảm tình trạng bỏ học.

		Sở Giáo dục và Đào tạo

		



		3

		Phát triển Y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn

		

		



		

		Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới đáp ứng yêu cầu của Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới

		Sở Y tế

		



		4

		Nâng cao năng lực xây dựng nông thôn mới và công tác giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình; truyền thông về xây dựng nông thôn mới

		

		



		

		Tập huấn nâng cao năng lực, nhận thức cho cộng đồng và người dân, nhất là ở các khu vực khó khăn, biên giới, để hiểu đầy đủ hơn về nội dung, phương pháp, cách làm nông thôn mới.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		



		

		Triển khai các nội dung Bộ tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo, tập huấn kiến thức cho cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp do Trung ương hướng dẫn. Tăng cường tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ xây dựng nông thôn mới các cấp (nhất là cán bộ huyện, xã và ấp, cán bộ HTX, THT và trang trại).

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		



		

		Xây dựng và triển khai có hiệu quả hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình trên cơ sở áp dụng công nghệ thông tin.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

		



		

		Truyền thông về xây dựng nông thôn mới.

		Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan

		Sở Thông tin và Truyền thông, MTTQ Tỉnh, các sở, ngành Tỉnh liên quan phối hợp thực hiện








Phụ lục 1.xls
 PL1. Tổng vốn 2017

		Phụ lục 01: DỰ KIẾN MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐTPT TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2017

		(Kèm theo Công văn số:          /SNN-VP ngày       tháng 11 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT)

																Đơn vị tính: Triệu đồng

		STT		Đối tượng phấn đấu		Đơn vị		Số TC đạt đến cuối năm 2015		Hệ số phân bổ		Tổng kinh phí hỗ trợ năm 2017		Trong đó				Ghi chú

														Vốn Trung ương		Ngân sách Tỉnh hỗ trợ 37 xã điểm NTM

				Tổng cộng						66.9		193,000		119,000		74,000

		1		Xã Bình Phú		Huyện Tân Hồng		12		4		7,115		7,115				Xã biên giới

		2		Xã Thông Bình				11		4		7,115		7,115				Xã biên giới

		3		Xã Tân Hộ Cơ				11		4		9,115		7,115		2,000		Xã biên giới, xã điểm NTM

		4		Xã An Phước				11		1		3,779		1,779		2,000

		5		Xã Tân Hội		TX Hồng Ngự		13		4		9,115		7,115		2,000		Xã biên giới, xã điểm NTM

		6		Xã Bình Thạnh				13		4		7,115		7,115				Xã biên giới

		7		Xã Thường Thới Hậu A		Huyện Hồng Ngự		13		4		7,115		7,115				Xã biên giới

		8		Xã Thường Thới Hậu B				12		4		7,115		7,115				Xã biên giới

		9		Xã Thường Phước 1				10		4		9,115		7,115		2,000		Xã biên giới, xã điểm NTM

		10		Xã Thường Lạc				14		1		3,779		1,779		2,000

		11		Xã Phú Thuận B				14		1		3,779		1,779		2,000

		12		Xã Phú Đức		Huyện Tam Nông		12		1		3,779		1,779		2,000

		13		Xã Phú Thọ				12		1		3,779		1,779		2,000

		14		Xã Tân Công Sính				12		1		3,779		1,779		2,000

		15		Xã Tân Hòa		Huyện Thanh Bình		11		1		3,779		1,779		2,000

		16		Xã Tân Huề				12		1		3,779		1,779		2,000

		17		Xã Tân Quới				12		1		3,779		1,779		2,000

		18		Xã Tân Long				11		1		3,779		1,779		2,000

		19		Xã Phong Mỹ		Huyện Cao Lãnh		13		1		3,779		1,779		2,000

		20		Xã Bình Hàng Trung				14		1		3,779		1,779		2,000

		21		Xã Tân Hội Trung				15		1.3		4,312		2,312		2,000

		22		Xã Mỹ Long				13		1		3,779		1,779		2,000

		23		Xã Mỹ Hội				14		1		3,779		1,779		2,000

		24		Xã Mỹ An		Huyện Tháp Mười		13		1		3,779		1,779		2,000

		25		Xã Mỹ Hòa				13		1		3,779		1,779		2,000

		26		Xã Mỹ Quý				13		1		3,779		1,779		2,000

		27		Xã Phú Điền				14		1		3,779		1,779		2,000

		28		Xã Tân Kiều				10		1		3,779		1,779		2,000

		29		Xã Hưng Thạnh				12		1		3,779		1,779		2,000

		30		Xã Thạnh Lợi				9		1		3,779		1,779		2,000

		31		Xã Láng Biển				11		1		3,779		1,779		2,000

		32		Xã Long Hưng B		Huyện Lấp Vò		11		1		3,779		1,779		2,000

		33		Xã Mỹ An Hưng B				12		1		3,779		1,779		2,000

		34		Xã Tân Khánh Trung				11		1		3,779		1,779		2,000

		35		Xã Hòa Thành		Huyện Lai Vung		12		1		3,779		1,779		2,000

		36		Xã Tân Dương				13		1		3,779		1,779		2,000

		37		Xã Tân Phước				15		1.3		4,312		2,312		2,000

		38		Xã An Hiệp		Huyện Châu Thành		14		1		3,779		1,779		2,000

		39		Xã Tân Phú				15		1.3		4,312		2,312		2,000

		40		Xã Phú Long				14		1		3,779		1,779		2,000

		41		Xã Tịnh Thới		Thành phố Cao Lãnh		14		1		3,779		1,779		2,000

		42		Xã Tân Thuận Tây				12		1		3,779		1,779		2,000





PL2. Tổng giai đoạn 2016-2020

		BIỂU 4: PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

		(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày       tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

																						Đơn vị tính: Triệu đồng

		STT		Đối tượng phấn đấu		Đơn vị		Số TC đạt đến cuối năm 2015		Hệ số phân bổ		Vốn TPCP đã bố trí năm 2016		Kinh phí hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 từ vốn TW		Đã giao vốn 2016		2017		Dự kiến 2018		Dự kiến 2019		Dự kiến 2020		Ghi chú

		1		2		3		4		5		6		7=8+9+10+11+12		8		9		10		11		12		13

				Tổng cộng						66.9		79,000		776,700		22,800		119,000		211,633		211,633		211,633

		1		Xã Bình Phú		Huyện Tân Hồng		12		4		4,946		46,707		1,631		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới

		2		Xã Thông Bình				11		4		4,946		46,707		1,631		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới

		3		Xã Tân Hộ Cơ				11		4		4,946		46,708		1,632		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới, xã điểm NTM

		4		Xã An Phước				11		1		1,236		11,678		409		1,779		3,163		3,163		3,163

		5		Xã Tân Hội		TX Hồng Ngự		13		4		4,946		46,707		1,631		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới, xã điểm NTM

		6		Xã Bình Thạnh				13		4		4,946		46,707		1,631		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới

		7		Xã Thường Thới Hậu A		Huyện Hồng Ngự		13		4		4,946		46,707		1,631		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới

		8		Xã Thường Thới Hậu B				12		4		4,946		46,707		1,631		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới

		9		Xã Thường Phước 1				10		4		4,946		46,707		1,631		7,115		12,654		12,654		12,654		Xã biên giới, xã điểm NTM

		10		Xã Thường Lạc				14		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		11		Xã Phú Thuận B				14		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		12		Xã Phú Đức		Huyện Tam Nông		12		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		13		Xã Phú Thọ				12		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		14		Xã Tân Công Sính				12		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		15		Xã Tân Hòa		Huyện Thanh Bình		11		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		16		Xã Tân Huề				12		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		17		Xã Tân Quới				12		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		18		Xã Tân Long				11		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		19		Xã Phong Mỹ		Huyện Cao Lãnh		13		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		20		Xã Bình Hàng Trung				14		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		21		Xã Tân Hội Trung				15		1.3		1,608		15,180		530		2,312		4,112		4,112		4,112

		22		Xã Mỹ Long				13		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		23		Xã Mỹ Hội				14		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		24		Xã Mỹ An		Huyện Tháp Mười		13		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		25		Xã Mỹ Hòa				13		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		26		Xã Mỹ Quý				13		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		27		Xã Phú Điền				14		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		28		Xã Tân Kiều				10		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		29		Xã Hưng Thạnh				12		1				11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		30		Xã Thạnh Lợi				9		1				11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		31		Xã Láng Biển				11		1				11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		32		Xã Long Hưng B		Huyện Lấp Vò		11		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		33		Xã Mỹ An Hưng B				12		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		34		Xã Tân Khánh Trung				11		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		35		Xã Hòa Thành		H. Lai Vung		12		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		36		Xã Tân Dương				13		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		37		Xã Tân Phước				15		1.3		1,608		15,180		530		2,312		4,112		4,112		4,112

		38		Xã An Hiệp		Huyện Châu Thành		14		1		1,236		11,269				1,779		3,163		3,163		3,163

		39		Xã Tân Phú				15		1.3		1,608		15,180		530		2,312		4,112		4,112		4,112

		40		Xã Phú Long				14		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		41		Xã Tịnh Thới		Tp Cao Lãnh		14		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		42		Xã Tân Thuận Tây				12		1		1,236		11,677		408		1,779		3,163		3,163		3,163

		Ghi chú:

		- Xã biên giới (thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm a khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ): hệ số 4,0.
- Xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới (thuộc đối tượng ưu tiên quy định tại điểm b khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 06/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ): hệ số 1,3.
- Các xã không thuộc đối tượng ưu tiên: hệ số 1,0.



&C&P



PL3. Tổng giai đoạn 2011-2015

		

		Phu lục 03: KẾ HOẠCH BỐ TRÍ CÁC NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

		(Kèm theo Công văn số                 /SNN-VP ngày              tháng 11 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT)

																														Đơn vị tính: triệu đồng

		STT		Tên đơn vị hành chính		Tiêu chí phân bổ/ hệ số (*); năm 2016		Số tiêu chí đạt đến cuối năm 2015		Tổng tất các nguồn bố trí 2011-2015		Ngân sách Tỉnh												Vốn ĐTPT Trung ương						Vốn Trái phiếu chính phủ								Ghi chú

												Tổng mức bố trí Ngân sách Tỉnh 2011-2015		Trong đó										Tổng mức bố trí Vốn ĐTPT TW		Trong đó				Tổng mức bố trí vốn TPCP 2014-2015		Trong đó

														Kế hoạch 2011		Kế hoạch 2012		Kế hoạch 2013		Kế hoạch 2014		Kế hoạch 2015				Kế hoạch 2012		Kế hoạch 2013				Kế hoạch năm 2014		Kế hoạch năm 2015

		1		2		3		4		5		6=7+8+9+10+11		7		8		9		10		11		12=13+14		13		14		15=16+17		16		17				18

				Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới						670,940		477,000		90,000		90,000		90,000		93,000		114,000		21,940		11,600		10,340		172,000		84,000		88,000

		I		Huyện Tân Hồng						64,915		39,000		6,000		6,000		6,000		6,000		15,000		2,000		1,000		1,000		23,915		10,350		13,565

		1		Xã biên giới						26,685		9,000		0		0		0		0		9,000						0		17,685		7,500		10,185

		1		- Xã Tân Hộ Cơ		4.0		11		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395				xã điểm NTM giai đoạn 2016-2020

		2		- Xã Thông Bình		4.0		11		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395

		3		- Xã Bình Phú		4.0		12		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395

		2		Xã nông thôn mới						38,230		30,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		2,000		1,000		1,000		6,230		2,850		3,380

		1		- Xã Tân Công Chí				14		19,140		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000		500		500		3,140		1,450		1,690				xã điểm NTM giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn

		2		- Xã Tân Thành B				16		19,090		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000		500		500		3,090		1,400		1,690				xã điểm NTM giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn

		II		Huyện Hồng Ngự						86,047		54,000		9,000		9,000		9,000		9,000		18,000		1,950		1,000		950		30,097		11,800		18,297

		1		Xã biên giới						26,685		9,000		0		0		0		0		9,000						0		17,685		7,500		10,185

		1		- Xã Thường Phước 1		4.0		10		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395				xã điểm NTM giai đoạn 2016-2020

		2		- Xã Thường Thới Hậu A		4.0		13		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395

		3		- Xã Thường Thới Hậu B		4.0		12		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395

		2		Xã nông thôn mới						59,362		45,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		1,950		1,000		950		12,412		4,300		8,112

		1		- Xã Thường Thới Tiền				19		19,979		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		875		875				4,104		1,400		2,704

		2		- Xã Long Thuận				19		19,704		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		550				550		4,154		1,450		2,704

		3		- Xã Thường Phước 2				19		19,679		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		525		125		400		4,154		1,450		2,704

		III		Thị xã Hồng Ngự						38,794		21,000		3,000		3,000		3,000		3,000		9,000		1,900		1,000		900		15,894		6,400		9,494

		1		Xã biên giới						17,790		6,000		0		0		0		0		6,000						0		11,790		5,000		6,790

		1		- Xã Tân Hội		4.0		13		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395				xã điểm NTM giai đoạn 2016-2020

		2		- Xã Bình Thạnh		4.0		13		8,895		3,000										3,000								5,895		2,500		3,395

		2		Xã nông thôn mới						21,004		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,900		1,000		900		4,104		1,400		2,704

		1		- Xã An Bình A				19		21,004		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,900		1,000		900		4,104		1,400		2,704

		IV		Huyện Tam Nông						59,612		45,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		2,000		1,000		1,000		12,612		4,500		8,112

		1		- Xã An Hòa				17		19,204		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								4,204		1,500		2,704				xã điểm NTM giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn

		2		- Xã Hòa Bình				17		21,204		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		2,000		1,000		1,000		4,204		1,500		2,704				xã điểm NTM giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn

		3		- Xã Phú Cường				19		19,204		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								4,204		1,500		2,704

		V		Huyện Thanh Bình						40,408		30,000		6,000		6,000		6,000		6,000		6,000		2,000		1,000		1,000		8,408		3,000		5,408

		1		- Xã Tân Bình				19		20,204		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000				1,000		4,204		1,500		2,704

		2		- Xã Bình Thành				19		20,204		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000		1,000				4,204		1,500		2,704

		VI		Huyện Cao Lãnh						82,088		60,000		12,000		12,000		12,000		12,000		12,000		1,700		700		1,000		20,388		11,600		8,788

		1		- Xã Gáo Giồng				19		20,154		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000				1,000		4,154		1,450		2,704

		2		- Xã Tân Nghĩa				19		19,154		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								4,154		1,450		2,704

		3		- Xã Mỹ Thọ				19		18,140		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								3,140		1,450		1,690

		4		- Xã Bình Thạnh				19		21,500		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		700		700				5,800		5,800

		5		- Xã An Bình				18		3,140																				3,140		1,450		1,690

		VII		Huyện Tháp Mười						58,404		45,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		2,000		1,000		1,000		11,404		8,700		2,704

		1		- Xã Thanh Mỹ				19		22,800		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		2,000		1,000		1,000		5,800		5,800

		2		- Xã Mỹ Đông				19		16,450		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								1,450		1,450

		3		- Xã Đốc Binh Kiều				19		19,154		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								4,154		1,450		2,704

		VIII		TP. Cao Lãnh						43,430		33,000		6,000		6,000		6,000		9,000		6,000		1,790		1,000		790		8,640		6,950		1,690

		1		- Xã Hòa An				19		25,290		18,000		3,000		3,000		3,000		6,000		3,000		1,790		1,000		790		5,500		5,500

		2		- Xã Tân Thuận Đông				19		18,140		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								3,140		1,450		1,690

		IX		Huyện Lấp Vò						59,080		45,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		2,000		1,000		1,000		12,080		8,700		3,380

		1		- Xã Định Yên				19		20,800		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								5,800		5,800

		2		- Xã Vĩnh Thạnh				16		19,140		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000		1,000				3,140		1,450		1,690				xã điểm NTM giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn

		3		- Xã Bình Thành				19		19,140		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000				1,000		3,140		1,450		1,690

		X		Huyện Lai Vung						60,674		45,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		1,900		1,000		900		13,774		6,000		7,774

		1		- Xã Hòa Long				18		19,090		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		900				900		3,190		1,500		1,690				xã điểm NTM giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn

		2		- Xã Vĩnh Thới				18		18,190		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000								3,190		1,500		1,690				xã điểm NTM giai đoạn 2011-2015 chưa đạt chuẩn

		3		- Xã Long Thắng				19		19,190		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,000		1,000				3,190		1,500		1,690

		4		- Xã Tân Thành				19		4,204																				4,204		1,500		2,704

		XI		Huyện Châu Thành						57,384		45,000		9,000		9,000		9,000		9,000		9,000		1,800		1,000		800		10,584		4,500		6,084

		1		- Xã An Khánh				19		19,440		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		1,250		1,000		250		3,190		1,500		1,690

		2		- Xã Tân Nhuận Đông				19		18,490		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		300				300		3,190		1,500		1,690

		3		- Xã An Phú Thuận				19		19,454		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		250				250		4,204		1,500		2,704

		XII		Thành phố Sa Đéc						20,104		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		900		900		0		4,204		1,500		2,704

		1		- Xã Tân Khánh Đông				19		20,104		15,000		3,000		3,000		3,000		3,000		3,000		900		900				4,204		1,500		2,704

				* Ghi chú:

				- Đối với vốn TPCP năm 2014 - 2015 thực hiện phân bổ theo Công văn số 582/BNN-KTHT ngày 20 tháng 02 năm 2014 về việc hướng dẫn phân bổ nguồn vồn TPCP thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2014
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PL4. Danh sách xã diện

		Phụ lục 04: DỰ KIẾN SỐ XÃ DIỆN CHỌN ĐỂ HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TỈNH
NĂM 2017

		(Kèm theo Công văn số:          /SNN-VP ngày       tháng 11 năm 2016 của Sở Nông nghiệp & PTNT)

		Số TT		Tên xã		Dự kiến số xã được chọn
50% số xã/HUYỆN		Dự kiến mức bố trí
(triệu đồng)

		I. HUYỆN TÂN HỒNG				1		500

		1		Tân Phước

		2		Tân Thành A

		II. HUYỆN HỒNG NGỰ				2		1,000

		3		Long Khánh A

		4		Long Khánh B

		5		Phú Thuận A

		III. THỊ XÃ HỒNG NGỰ				1		500

		6		An Bình B

		IV. HUYỆN TAM NÔNG				3		1,500

		7		An Long

		8		Phú Ninh

		9		Phú Thành A

		10		Phú Thành B

		11		Phú Hiệp

		V. HUYỆN THANH BÌNH				3		1,500

		12		An Phong

		13		Tân Thạnh

		14		Tân Phú

		15		Tân Mỹ

		16		Phú Lợi

		17		Bình Tấn

		VI. HUYỆN CAO LÃNH				4		2,000

		18		Phương Thịnh

		19		Phương Trà

		20		Ba Sao

		21		Nhị Mỹ

		22		An Bình

		23		Mỹ Xương

		24		Bình Hàng Tây

		25		Mỹ Hiệp

		VII. TP CAO LÃNH				2		1,000

		26		Mỹ Ngãi

		27		Mỹ Tân

		28		Mỹ Trà

		VIII. HUYỆN LẤP VÒ				3		1,500

		29		Bình Thạnh Trung

		30		Định An

		31		Hội An Đông

		32		Mỹ An Hưng A

		33		Tân Mỹ

		34		Long Hưng A

		IX. HUYỆN LAI VUNG				2		1,000

		35		Phong Hòa

		36		Định Hòa

		37		Tân Hòa

		38		Long Hậu

		X. HUYỆN CHÂU THÀNH				3		1,500

		39		Hòa Tân

		40		Tân Bình

		41		Tân Phú Trung

		42		An Nhơn

		43		Phú Hựu

				TỔNG		24		12,000







